
SHL SYNTHWAY 100M
Ứng dụng

Đặc tính/
Ưu điểm

● Hệ số ma sát thấp giúp loại bỏ tiếng ồn của bộ phận máy do ma 

sát và khả năng chống dính tuyệt vời trên rãnh trượt.

● Chống mài mòn tốt và làm tăng độ trơn trượt đáng kể.

● Làm sạch hệ thống, hạn chế việc bảo trì máy nhờ khả năng làm 

giảm tối đa sự hành thành và đóng cặn.

● Chống gỉ và chống ăn mòn tuyệt vời đối với vật liệu thép và sự ăn 

mòn của đồng và các hợp kim kim loại mềm. Bảo vệ tốt các chi 

tiết, bộ phận máy giúp làm giảm chi phí bảo trì, sữa chữa.

Đặc tính 
kĩ thuật

Xử lý/
Đóng gói

Bảo quản bên trong, tránh ánh nắng trực tiếp.

Che đậy sản phẩm nếu để ngoài trời.

Tham khảo bảng MSDS để biết thêm thông tin chi tiết

● Phuy 200L

● Xô    20L

Technical D
ata Sheet

SHL SYNTHWAY 100M  là sản phẩm dầu rãnh trượt được ứng dụng 

như chất bôi trơn dành cho các bộ phận rãnh trượt, bàn trượt của các 

động cơ máy móc. Ngoài ra, sản phẩm còn được sử dụng cho các máy 

công cụ trong hệ thống thủy lực.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP KẾT QUẢ

Ngoại quan Mắt thường Màu vàng nhạt
 trong suốt

Tỷ trọng (15/4℃) KSM 2002 0.8711

Độ nhớt động học (40℃, cSt) KSM 2014 100

Điểm chớp cháy (℃) KSM 2010 246

Điểm đông đặc (℃) KSM 2016 -20

Ăn mòn miếng đồng (100℃
/3giờ) KSM 2018 1a
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